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KẾ HOẠCH

Sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015


Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-MTTW-BTT, ngày 30/12/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Từ đó, đề xuất, kiến nghị những giải pháp tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hiệu quả công tác Mặt trận trong thời kỳ mới.

- Đánh giá sự phù hợp, thống nhất, đồng bộ của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành với thực tiễn và hệ thống pháp luật ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tạo tiền đề, thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.  

2. Yêu cầu

- Việc sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải được tiến hành nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, tiết kiệm, có số liệu cụ thể minh họa kết quả đạt được.

- Kết hợp tổ chức kiểm tra, khảo sát tại một số các huyện, thành phố để đánh giá khách quan, trung thực kết quả đã đạt được.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC SƠ KẾT

1. Nội dung sơ kết

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành của cấp ủy, chính quyền; công tác kiểm tra, hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận. 

- Việc thực hiện các quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo Điều 3 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Việc thực hiện các quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của các cơ quan nhà nước.

- Quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cấp ủy, chính quyền; giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên của Mặt trận trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Những ưu điểm, hạn chế, thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới.

- Đề xuất sửa đổi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nếu có).

2. Phương thức và thời gian sơ kết

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thi hành Luật tại một số huyện (sẽ có thông báo sau, dự kiện trong quý III năm 2020).
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự kiến tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 vào cuối quý III năm 2020 và xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức sơ kết các hoạt động thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống tổ chức từ tỉnh đến cơ sở và xây dựng Báo cáo sơ kết gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố tổ chức sơ kết việc thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã và xây dựng báo cáo sơ kết gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân chủ - Pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng, các ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch này.
- Tham mưu xây dựng chương trình, nội dung hội nghị sơ kết 05 năm thi hành Luật mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tham mưu xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Văn phòng 
- Tham mưu giúp Ban Thường trực chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
- Tổng hợp, cung cấp các nội dung, số liệu thuộc chức năng nhiệm vụ của Văn phòng để xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. (Có biểu mẫu kèm theo)
3. Ban Tổ chức - Tuyên giáo
- Tham mưu giúp Ban Thường trực phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Lạng Sơn đưa tin kịp thời về các hoạt động sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.

- Tổng hợp, cung cấp các nội dung, số liệu thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban để xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. (Có biểu mẫu kèm theo)

4. Các Ban Phong trào, Dân tộc - Tôn giáo

- Phối hợp với Ban Dân chủ - Pháp luật tham mưu giúp Ban Thường trực sơ kết việc thực hiện quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về những lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban; tổng hợp, cung cấp các nội dung, số liệu thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban để xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. (Có biểu mẫu kèm theo)

5. Các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động tiến hành sơ kết việc thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (theo nội dung sơ kết tại Mục II và biểu mẫu kèm theo).

- Cử đại diện tham gia các hoạt động kiểm tra, khảo sát và tham dự hội nghị sơ kết do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức khi được mời.

- Có văn bản đề nghị tổ chức Hội cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức sơ kết. 

- Xây dựng báo cáo sơ kết việc thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (theo đề cương và biểu mẫu kèm theo). Xây dựng báo cáo tham luận tham luận phục vụ Hội nghị sơ kết khi được đề nghị.

6. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố 

- Căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thi hành Luật tại một số cơ sở cấp xã.
- Phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

 - Tham dự các hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức khác tổ chức khi được mời. 

- Xây dựng Báo cáo sơ kết theo đề cương của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (có đề cương và biểu mẫu kèm theo) đảm bảo thời gian quy định.
Trên đây là Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Dân chủ - Pháp luật, địa chỉ Email: bandcpl.ls@gmail.com) trước ngày 05/10/2020 để tổng hợp theo quy định ./.
	Nơi nhận:

- Ban TT UBTW MTTQ Việt Nam;

- Ban TT UB MTTQ tỉnh;
- Các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ các huyện, TP;

- Lưu: VT, DCPL.
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nông Dương Sơn


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO SƠ KẾT

05 NĂM THI HÀNH LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH  LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NĂM 2015

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và việc cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật đến nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 05 NĂM THI HÀNH LUẬT MTTQ VIỆT NAM

1. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò; quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 
2. Mối quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cấp ủy Đảng, cơ quan nhà nước và các tổ chức thành viên trong nhiệm vụ xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Mối quan hệ với cấp ủy cùng cấp.

- Mối quan hệ phối hợp công tác với cơ quan nhà nước có liên quan. 

- Mối quan hệ và sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên của Mặt trận.

3. Việc thực hiện các quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định tại Điều 3 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.

- Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

-  Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

-  Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

- Thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

- Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

- Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân.

4. Những điều kiện  bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Về tổ chức bộ máy cán bộ, công chức.

  - Về kinh phí hoạt động.

(Ở từng nội dung thể hiện cụ thể ở các mặt: việc thực hiện và kết quả thực hiện; những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Thuận lợi.

2. Khó khăn.

3. Nguyên nhân. 

4. Bài học kinh nghiệm.
IV. ĐỀ XUẤT 
1. Các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ban hành văn bản mới có liên quan đến nội dung quy định của Luật (nếu có)

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN (THÀNH PHỐ) …….........
BIỂU MẪU SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN,
TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP Ý KIẾN NHÂN DÂN (1)
	Năm 
	Số lượng phát hành Báo Đại đoàn kết của địa phương
(Số tờ/ngày)
	Số lượng phát hành 
Bản tin công tác 
Mặt trận tỉnh
	Số lượng KDC tổ chức 
Ngày hội Đại đoàn kết
 dân tộc 
	Kết quả tổ chức tuyên truyền Chỉ thị 05 của BCT, NQTW4 (khóa XII)
 của cả 3 cấp
	Kết quả tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh đến cơ quan Đảng, Nhà nước của cấp tỉnh của cả 3 cấp

	
	
	
	
	
	

	
	
	Số lần phát hành/năm
	Tổng số bản/năm
	Số lượng khu dân cư/tổng số
	Tỷ lệ %
	Số lần tổ chức
	Tổng số lượt cán bộ, nhân dân tham gia
	Tổng số báo cáo theo quý
	Tổng số ý kiến

	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	đến 30/6/ 2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Số liệu tính từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2020)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN (THÀNH PHỐ).................
BIỂU MẪU SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

VÀ VẬN ĐỘNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI (2)

	Năm
	Kết quả thăm hỏi, tiếp xúc đồng bào dân tộc các cấp
	Kết quả gặp mặt, tiếp xúc với người Việt Nam ở nước ngoài trong các dịp lễ, tết

	
	Số cuộc thăm hỏi, tiếp xúc
 (ở cả 3 cấp)
	Số lượt đồng bào dân tộc tham gia các cuộc thăm hỏi, tiếp xúc (ở cả 3 cấp)
	Số cuộc gặp mặt
(ở cả 3 cấp)
	Tổng số người tham gia tiếp xúc(ở cả 3 cấp)

	2016
	 
	 
	 
	 

	2017
	 
	 
	 
	 

	2018
	 
	 
	 
	 

	2019
	 
	 
	 
	 

	đến 30/6/2020
	
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: số liệu tính từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2020)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN (THÀNH PHỐ)........

BIỂU MẪU SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO (3)
	Năm
	Số cuộc tiếp xúc, đối thoại với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu thành các tôn giáo
	Số cuộc thăm hỏi, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, các cá nhân tôn giáo tiêu biểu nhân các sự kiện lớn của tôn giáo
	Số vụ việc, vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương có sự tham gia giải quyết của MTTQ Việt Nam

	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Số cuộc
	Số kiến nghị, đề xuất của Mặt trận
	Số kiến nghị, đề xuất đã được giải quyết

	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	đến 30/6/ 2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: số liệu tính từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2020
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN (THÀNH PHỐ)........
BIỂU MẪU SỐ LIỆU VỀ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG (4)
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

	Năm
	Kết quả công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới
	Việc bố trí kinh phí thực hiện cuộc vận động theo
Thông tư 121/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

	
	
	

	
	Khu dân cư đạt chuẩn (nếu có)
	Số xã đạt chuẩn
	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (nếu có)
	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (nếu có)
	Số cấp huyện được công nhận
	Kinh phí cấp tỉnh
	Số huyện được bố trí kinh phí
	Số huyện chưa bố trí kinh phí
	Số xã đã bố trí kinh phí
	Số xã chưa bố trí kinh phí

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	đến 30/6/2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: số liệu tính từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2020)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN (THÀNH PHỐ)........
BIỂU MẪU SỐ LIỆU VỀ
Kết quả vận động và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” (5)
	Năm
	Quỹ địa phương vận động được
	Bằng hình thức khác quy ra tiền 
	Các tỉnh, TP khác chuyển về
	Trung ương chuyển về
	Cộng quỹ

	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Cộng quỹ 3 cấp
	
	
	
	

	
	2
	3
	4
	5 = (3+4+5)
	6
	7
	8
	9= (1+5+6 +7+8)

	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	đến 30/6/2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Nội dung: Kết quả sử dụng  Quỹ “Vì người nghèo” (Đơn vị tính: triệu đồng)
Ghi chú: Số liệu tính từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2020
	Năm
	Hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết
	Giúp phát triển
sản xuất
	Giúp khám, chữa bệnh
	Giúp học sinh học tập
	Hỗ trợ khác quy ra tiền
	Chi phí quản lý quỹ
	Tổng số tiền đã sử dụng
	Tồn quỹ

	
	Xây mới 
	Sửa chữa 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng(căn)
	Thành tiền
	Số lượng
(căn)
	Thành tiền
	Số lượng
(người)
	Thành tiền
	Số lượng
(người)
	Thành tiền
	Số lượng
(học sinh)
	Thành tiền
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22 = (9-21)

	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	đến 30/6/ 2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Cột số 21= cột (10+12+14+16+18+19 + 20)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN (THÀNH PHỐ)..........
BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIÁM SÁT (6)
	Năm

 
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Tổng số

	
	Nghiên cứu,
 xem xét văn bản
	Thành lập
 đoàn giám sát
	Tham gia
 giám sát
	Nghiên cứu,
 xem xét văn bản
	Thành lập
 đoàn giám sát
	Tham gia
 giám sát
	Nghiên cứu,
 xem xét văn bản
	Thành lập
 đoàn giám sát
	Giám sát thông qua hoạt động của BTTND
	Giám sát thông qua hoạt động của Ban GSĐTCĐ
	Tham gia
 giám sát
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số cuộc
	Giá trị thu hồi ( tiền, hiện vật)
	Tổng số cuộc
	Giá trị thu hồi ( tiền, hiện vật) 
	
	

	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: số liệu tính từ 01/ 01/ 2016 đến hết ngày 30/6/2020
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN (THÀNH PHỐ)......
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, NHÀ NƯỚC (7)
	Năm
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Tổng số

	
	  Góp ý các văn bản QPPL (số cuộc)
	Góp ý dự thảo các chương trình, đề án và các văn bản khác của cấp ủy, chính quyền cùng cấp 
(số văn bản) 
	Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân  (số cuộc)
	Góp ý các văn bản QPPL 
(số cuộc)
	Góp ý dự thảo các chương trình, đề án và các văn bản khác của cấp ủy, chính quyền cùng cấp 
( số văn bản)
	Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân  (số cuộc)
	Góp ý các văn bản QPPL
 (số cuộc)
	Góp ý dự thảo các chương trình, đề án và các văn bản khác của cấp ủy, chính quyền cùng cấp 
( số văn bản)
	Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân  (số cuộc)
	

	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: số liệu tính từ 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2020

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN (THÀNH PHỐ)......
BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ PHẢN BIỆN XÃ HỘI (8)
	Năm
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Tổng số

	
	Tổ chức hội nghị phản biện (số cuộc)
	Gửi dự thảo văn bản phản biện (số cuộc)
	Tổ chức đối thoại trực tiếp (số cuộc)
	Tổ chức hội nghị phản biện (số cuộc)
	Gửi dự thảo văn bản phản biện (số cuộc)
	Tổ chức đối thoại trực tiếp (số cuộc)
	Tổ chức hội nghị phản biện (số cuộc)
	Gửi dự thảo văn bản phản biện (số cuộc)
	Tổ chức đối thoại trực tiếp (số cuộc)
	 

	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: số liệu tính từ 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2020
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN, THÀNH PHỐ……………..……
BIỂU MẪU TỔNG HỢP SỐ LIỆU 
CÔNG TÁCTUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT (9)

	NĂM
	TỔNG SỐ HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN
	TỔNG SỐ NGƯỜI THAM DỰ
	THÀNH LẬP CÁC MÔ HÌNH 
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	

	
	
	
	NHÓM NÒNG CỐT
	CÂU LẠC BỘ PHÁP LUẬT
	MÔ HÌNH KHÁC
	

	
	
	
	(tổng số 
thành lập )
	(tổng số 
thành lập )
	(tổng số thành lập và ghi rõ tên mô hình)
	

	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: số liệu tính từ 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2020

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN, THÀNH PHỐ…………….
BIỂU MẪU TỔNG HỢP SỐ LIỆU 

CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ (10)

	NĂM
	TỔNG SỐ TỔ HÒA GIẢI
	TỔNG SỐ HÒA GIẢI VIÊN
	HÒA GIẢI VIÊN LÀ CÁN BỘ MT
	TỔNG SỐ VỤ VIỆC HÒA GIẢI
	HÒAGIẢI THÀNH
	ĐẠT 
TỶ LỆ %

	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Ghi chú: số liệu tính từ 01/ 01/ 2016 đến hết ngày 30/6/2020

	TM. BAN THƯỜNG TRỰC
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